



Mục 2
ĐƠN GIÁ VẬT KIẾN TRÚC

	STT
	Tên vật kiến trúc
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(đồng)

	1
	Xếp đá khan
	m3
	692.943

	2
	Xây đá khan trít mạch 
	m3
	875.214

	3
	Xây móng đá hộc 
	m3
	1.398.941

	4
	Xây móng gạch không nung 
	m3
	1.540.809

	5
	Xây móng gạch tuylen 
	m3
	1.572.723

	6
	Xây móng gạch bi
	m3
	1.381.240

	7
	Xây tường 110, chiều cao <=6m, gạch tuynel 
	m3
	1.823.204

	8
	Xây tường 110, chiều cao <=6m, gạch thủ công 
	m3
	1.513.717

	9
	Xây tường 110, chiều cao <=6m, gạch bi 
	m3
	1.128.573

	10
	Xây tường 110, chiều cao <=6m, gạch không nung 
	m3
	1.901.524

	11
	Xây tường 110, chiều cao ≤28m, gạch tuynel 
	m3
	1.934.839

	12
	Xây tường 110, chiều cao ≤28m, gạch thủ công 
	m3
	1.625.352

	13
	Xây tường 110, chiều cao <=28m, gạch bi 
	m3
	1.197.397

	14
	Xây tường 110, chiều cao ≤28m, gạch không nung 
	m3
	2.013.190

	15
	Xây tường 220, chiều cao ≤6m, gạch tuynel 
	m3
	1.662.899

	16
	Xây tường 220, chiều cao ≤6m, gạch thủ công 
	m3
	1.398.175

	17
	Xây tường 220, chiều cao ≤6m, gạch bi 
	m3
	1.029.424

	18
	Xây tường 220, chiều cao ≤6m, gạch không nung 
	m3
	1.729.918

	19
	Xây tường 220, chiều cao ≤28m, gạch tuynel 
	m3
	1.731.690

	20
	Xây tường 220, chiều cao ≤28m, gạch thủ công 
	m3
	1.466.965

	21
	Xây tường 220, chiều cao <=28m, gạch bi 
	m3
	1.092.201

	22
	Xây tường 220, chiều cao ≤28m, gạch không nung 
	m3
	1.798.709

	23
	Xây tường đá hộc 
	m3
	1.563.909

	24
	BT gạch vỡ 
	m3
	959.462

	 
	BT đá mạt 
	m3
	1.423.903

	25
	Sân chạt xi măng, cát
	m3
	1.091.844

	26
	Bê tông nền, đường 
	m3
	1.585.567

	27
	BTCT giằng tường đá 1x2 
	m3
	8.060.260

	28
	BTCT trụ cột, xà dầm đá 1x2
	m3
	8.423.634

	29
	Lát gạch
	m2
	 

	 
	Lát gạch lá nem có lót vữa 
	m2
	177.020

	 
	Lát gạch chỉ có lót vữa 
	m2
	154.272

	 
	Lát gạch ceramic có lót vữa 
	m2
	243.688

	 
	Lát gạch đất nung có lót vữa 
	m2
	187.899

	 
	Lát gạch hoa xi măng có lót vữa 
	m2
	207.651

	30
	Bể chứa nước sinh hoạt:
	 
	 

	 
	- Đáy bể:
	 
	 

	 
	+ Đáy xây gạch chỉ đặt chìm trong đất
	m3
	3.243.750

	 
	+ Đáy bê tông đặt chìm trong đất.
	m3
	9.753.539

	 
	+ Đáy xây gạch chỉ đặt nổi trên đất.
	m3
	2.751.183

	 
	+ Đáy bê tông đặt trên mặt đất.
	m3
	9.004.101

	 
	+ Đáy xây gạch chỉ trên mái
	m3
	3.000.476

	 
	+ Đáy bê tông trên mái
	m3
	8.956.843

	 
	- Thành bể:
	 
	 

	 
	+ Thành bể xây gạch
	m3
	3.087.708

	 
	+ Thành bể xây đá
	m3
	2.248.173

	 
	+ Thành bể đổ BTCT
	m3
	6.861.054

	 
	- Nắp bể:
	 
	 

	 
	+ Nắp bể đổ BTCT
	m3
	4.736.959

	31
	Giếng nước bằng ống bê tông, gạch cuốn D > 700 mm
	m sâu
	1.399.906

	32
	Giếng UNICEF
	 
	 

	 
	Sâu < 30 m, kể cả máy
	cái
	3.171.000

	 
	Sâu 30 - 50m, kể cả máy
	cái
	3.969.000

	 
	Sâu 50 - 70m, kể cả máy
	cái
	5.575.000

	 
	Sâu 70 - 100m, kể cả máy
	cái
	6.310.000

	 
	Sâu trên 100m, kể cả máy
	cái
	7.100.000

	33
	Cầu thang rời
	 
	 

	 
	Cầu thang sắt góc V50x50-V75x75
	md
	1.734.596

	 
	Cầu thang gỗ kể cả con song và tay vịn gỗ nhóm 1, 2
	md
	4.006.157

	 
	Cầu thang gỗ kể cả con song và tay vịn gỗ nhóm 3, 4, 5
	md
	3.472.142

	34
	Hệ thống nước sinh hoạt trong nhà, cho nhà:
	 
	 

	 
	Nhà 1 tầng tính 1% tổng giá trị bồi thường nhà
	%
	1

	 
	Nhà từ 2 tầng trở lên tính 2% tổng giá trị bồi thường nhà
	%
	2

	35
	Hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt
	 
	 

	 
	Nhà 1 tầng tính 1 % tổng giá trị bồi thường nhà
	%
	1

	 
	Nhà từ 2 tầng trở lên đi nổi tính 2% tổng giá trị bồi thường nhà
	%
	2

	 
	Nhà từ 2 tầng trở lên đi chìm tính 3% tổng giá trị bồi thường nhà
	%
	3

	36
	Tấm đan BTCT
	m3
	5.949.266

	37
	Sàn gỗ công nghiệp
	m2
	436.520

	 
	Sàn gỗ nhóm 3, 4
	m2
	635.452

	 
	Sàn gỗ lim
	m2
	969.096

	38
	Sàn gỗ lim (cả dầm sàn)
	m2
	2.449.711

	39
	Quét vôi, ve tường trần
	m2
	17.484

	 
	Làm trần xốp
	m2
	172.382

	 
	Làm trần cót ép
	m2
	124.237

	 
	Làm trần tấm nhựa khung xương sắt
	m2
	184.567

	40
	Ốp tường gạch men kính 20x20
	m2
	361.316

	41
	Ốp tường tấm nhựa
	m2
	101.798

	 
	Ốp gỗ chân tường
	m2
	344.053

	42
	Vách nhôm kính
	m2
	687.345

	43
	Lợp mái fibroximang (cả kết cấu mái)
	m2
	215.247

	44
	Lợp mái tôn thường (cả kết cấu mái)
	m2
	513.880

	 
	Lợp mái tôn lạnh (cả kết cấu mái)
	m2
	740.285

	45
	Lợp mái ngói hài trên bê tông
	m2
	1.434.832

	46
	Bể phốt có đáy, tường và thành bể xây gạch tuynel; nắp bể bằng BTCT; trong, ngoài bể được trát, láng vữa xi măng
	m3
	2.534.416

	47
	Hàng rào thép
	 
	 

	 
	Hàng rào dây thép gai cột bê tông cao l,5m (10 m đóng 3 cột, 5 hàng dây thép gai)
	md
	92.050

	 
	Hàng rào thép (loại thép đặc)
	kg thành phẩm
	25.000

	 
	Hàng rào thép (loại thép hộp)
	m2
	370.000

	
	Hàng rào lưới B40
	m2
	191.160

	48
	Sắt V50 dùng làm xà, sứ cột điện
	kg thành phẩm
	30.000

	49
	Cửa đi, cửa sổ:
	 
	 

	 
	Cửa khung nhôm kính
	m2
	2.763.689

	 
	Cửa nhựa lõi thép
	m2
	3.173.346

	 
	Cửa gỗ nhóm 1,2 không hộc
	m2
	3.041.682

	 
	Cửa gỗ nhóm 3,4,5 không hộc
	m2
	1.529.529

	 
	Cửa gỗ nhóm 1,2 có hộc
	m2
	4.697.588

	 
	Cửa gỗ nhóm 3,4,5 có hộc
	m2
	2.511.869

	50
	Đơn giá mái bằng BTCT (đã bao gồm dầm, sàn BTCT)
	m2
	796.514

	51
	Đơn giá mái ngói đỏ kết cấu xà gồ, đòn tay tre, luồng
	m2
	517.450

	52
	Xây tường tum gạch tuynel 
	m3
	1.846.116

	53
	Trát tường trong 
	m2
	89.814

	54
	Trát tường ngoài 
	m2
	110.723

	55
	Bả tường, cầu thang, tường tum
	m2
	38.503

	56
	Sơn tường ngoài nhà
	m2
	85.359

	57
	Sơn trong nhà, tường, cầu thang, tường tum, dầm, trần
	m2
	77.256

	58
	Đơn giá cầu thang BTCT (bao gồm đổ bê tông cốt thép, xây gạch bậc, trát vữa)
	m2
	1.288.994

	59
	Lát đá bậc cầu thang
	m2
	2.229.308

	60
	Trát granitô cầu thang
	m2
	1.371.233

	61
	Ốp gỗ cầu thang
	m2
	2.737.410

	62
	Trát mặt bậc, cổ bậc, cầu thang, trụ cột 
	m2
	220.169

	63
	Lan can kính cường lực dày 12mm, tay vịn inox 304 cầu thang
	m2
	2.489.273

	64
	Lan can sắt hộp sơn tĩnh điện
	md
	864.000

	65
	Lan can bê tông/con tiện xi măng
	md
	756.000

	66
	Lan can cầu thang, hiên bằng inox
	md
	678.919

	67
	Lan can gỗ nhóm 3 trở lên
	md
	1.553.579

	68
	Lan can gỗ nhóm còn lại
	md
	1.334.575

	69
	Trần thạch cao chìm (Khung xương + Tấm tiêu chuẩn)
	m2
	264.600

	70
	Trần thạch cao thả (Tấm 60x60 cm)
	m2
	185.760

	71
	Trần thạch cao chống ẩm
	m2
	341.820

	72
	Trần nhựa thả PVC (Tấm 60x60)
	m2
	246.780

	73
	Trần nhựa nano (phẳng. giả gỗ/giả đá)
	m2
	486.000

	74
	Vách nhựa nano
	m2
	421.200

	75
	Vách nhựa Compact
	m2
	842.400

	76
	Vách kính cường lực
	m2
	1.036.800





